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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
NĂM 2013 

 
Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Tên công ty đại chúng:      CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT 
- Địa chỉ trụ sở chính:  256 đường 27/4- Phường Phước Hưng – TP.Bà Rịa- BRVT 
- Điện thoại:        0643.823119                  Fax:    0643.823120     
-  Email: thongnhat.trc@gmail.com 
- Vốn điều lệ:  192.500.000.000,VNĐ 
- Mã chứng khoán (nếu có): TNC 
 

P. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

 
Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham 

dự 
01 Lê Văn Lợi Chủ tịch 05 100%  
02 Nguyễn Hữu Mạnh 

Nhường 
P. Chủ tịch 05 100%  

03 Nguyễn Văn Thoại Thành viên 05 100%  
04 Đỗ Khắc Tùng Thành viên 05 100%  
05 Lê Cao Thương Thành viên 05 100%  
06 Nguyễn Nhật Thành 

Lâm 
Thành viên 03  Mới được bầu vào 

quý 2/2013 
 
2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT  
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 
- Các tiểu ban HĐQT chưa có hoạt động gì cụ thể. 

 

 

 

 

 



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo  năm 2013): 
 
Stt Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

01 01 28/03/2013 Phê chuẩn trình ĐHĐCĐTN thông qua 
kết quả hoạt động SXKD 2012; 

 02 28/03/2013 Thông qua và trình ĐHĐCĐ phê chuẩn 
KHSXKD 2013; 

 03 28/03/2013 Thông qua và trình ĐHĐCĐTN phê 
chuẩn BCTC 2012, phân phối lợi nhuận 
2012, phụ cấp HĐQT 2012, BCTN 2012, 
Điều lệ TCHĐ sửa đổi,Chủ tịch HĐQT 
kiêm TGĐ năm 2013; 

 04 28/03/2013 Phê chuẩn thời gian, nội dung, địa điểm 
tổ chức ĐHĐCĐTN 2013 

 05 28/03/2013 Điều khoản thi hành. 
02 01 24/04/2013 Giao cho Tổng Giám đốc công ty triển 

khai thực hiện các Nghị quyết 
ĐHĐCĐTN 2013. 

 02 24/04/2013 Điều khoản thi hành. 
03 01 26/06/2013 Phê chuẩn báo cáo ước thực hiện kế 

hoạch 6 tháng đầu năm 2013; 
 02 26/06/2013 Phê chuẩn việc thanh lý huỷ bỏ 4 ha  cao 

su XDCB – năm thứ 5 tại NTPP do bị 
chết khô ( đất sỏi đá); 

 03 26/06/2013 Phê chuẩn báo cáo thu – chi tài chính 6 
tháng đầu năm 2013; 

 04 26/06/2013 Không chấp thuận việc triển khai dự án 
trồng cao su tại tỉnh Bình Thuận. 

 05 26/06/2013 Phê chuẩn , trình ĐHĐCĐ TN2014 phê 
chuẩn việc điều chỉnh KHSXKD 2013; 

 06 26/06/2013 Phê chuẩn việc giao 1,7 ha đất thuộc 
NTCSHB2 cho UBND huyện theo quyết 
định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền. 

 07 26/06/2013 Điều khoản thi hành. 
04 1 10/09/2013 Phê chuẩn báo cáo thực hiện KHSXKD 9 

tháng đầu năm 2013; phương án bón 
phân; Kiểm điểm trách nhiệm phòng Kỹ 
thuật – Đầu tư. 

 2 10/09/2013 Phê chuẩn việc khen thưởng HĐQT, Ban 
TGĐ năm 2012; 

 3 10/09/2013 Áp dụng đơn giá lương năm 2013. 
 4 10/09/2013 Phê chuẩn việc tách phòng KT-ĐT thành 

02 phòng : KTCS- ĐT và QLĐĐ, Phòng 
KD- MT. 

 5 10/09/2013 Điều khoản thi hành; 
05 1 18/12/2013 Phê chuẩn báo cáo ước thực hiện 



KHSXKD 2013; KHSXKD 2014. Trình 
ĐHĐCĐTN 2014 xem xét. 

 2 18/12/2013 Tạm phê chuẩn tiền lương 2013; 
 3 18/12/2013 Áp dụng quy chế trả lương 2014 đối với 

lãnh đạo các đơn vị trực thuộc gắn kết với 
việc thực hiện kế hoạch; Yêu cầu Phòng 
TCHC thực hiện việc đăng ký tiền lương 
2013 và 2014 với Sở LĐTBXH tỉnh 
BRVT theo quy định trước ngày 
30/12/2013. 

 4 18/12/2013 Triển khai bón phân và giám sát bón phân 
theo quy trình; 

 5 18/12/2013 Phê chuẩn việc thanh lý 97,7ha vườn cây 
cao su tại NTCSHB2 theo quy trình để 
trồng tái canh năm 2014; 

 6 18/12/2013 Thông qua kế hoạch tài chính 2014; 
 7 18/12/2013 Phê chuẩn việc chấm dứt hoạt động của 

XNCB Gỗ Phước Trung; Xem xét việc 
thanh lý hoặc cho thuê Nhà máy chế biến 
thức ăn chăn nuôi Hưng Long vì đơn vị 
liên tục làm ăn không hiệu quả; 

 8 18/12/2013 Phê chuẩn thời gian dự kiến họp 
ĐHĐCĐTN 2014 vào ngày 16/04/2014; 

 9 18/12/2013 Phê chuẩn việc điều chỉnh những thông 
tin thay đổi trong GCNĐKKD; 

 10 18/12/2013 Thông qua Quy chế quản lý tài chính 
công ty sửa đổi; 

 11 18/12/2013 Chấp thuận Ông Lê Cao Thương thôi giữ 
chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty; bổ 
nhiệm Trưởng Phòng Kinh doanh – Môi 
trường và kiêm nhiệm phụ trách Nhà máy 
Chế Biến Thức Ăn chăn nuôi Hưng 
Long; 

 12 18/12/2013 Điều khoản thi hành. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại 
khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):  
 

S 
T 
T 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 
 tại công ty  

(nếu có) 

 
Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

I Hà Phú Quý  
Thành viên 

BKS 
       

1 Hà Kim Loan  Không    
Ấp 10, xã Xuân Tây, 
Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh 
Đồng Nai 

24/04/2013   

2 Võ Thị Đổi  Không 272289190 25/08/2008 
Công an  
Đồng Nai 

Ấp 10, xã Xuân Tây, 
Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh 
Đồng Nai 

24/04/2013   

3 Ngô Thị Ngọc Quý  Không 270693946 22/10/2008 
Công an  
Đồng Nai 

P.210 KP7, Phường 
Thống Nhất, TP.Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

24/04/2013   

4 Hà Ngọc Hương Trà  Không 271745986 21/10/2008 
Công an  
Đồng Nai 

P.210 KP7, Phường 
Thống Nhất, TP.Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

24/04/2013   

5 Hà Công Ân  Không 272156410 02/08/2007 
Công an  
Đồng Nai 

P.210 KP7, Phường 
Thống Nhất, TP.Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

24/04/2013   

6 Hà Thị Thu Phượng  Không    
Định cư ở nước 
ngoài 

24/04/2013   

7 Hà Thị Thu Thủy  Không 272085035 31/08/2006 
Công an  
Đồng Nai 

Ấp 10, xã Xuân Tây, 
Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh 
Đồng Nai 

24/04/2013   

8 Hà Ngọc Thúy  Không 285507824 16/09/2010 
Công an  

Bình Phước 

Xã Phước Tân, huyện 
Bù Gia Mập, Tỉnh 
Bình Phước 

24/04/2013   

9 Hà Thanh Danh  Không 021592111 01/11/2006 
Công an  
TP.HCM 

Ấp Chánh 1, Xã Tân 
Xuân, Huyện Hóc 
Môn, TP.HCM 

24/04/2013   

10 Hà Minh Chánh  Không 270723771 30/06/2009 
Công an  
Đồng Nai 

226B KP2, Phường 
Tân Biên, TP.Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

24/04/2013   

11 Hà Minh Thành  Không 276838333 01/04/2008 
Công an  
Đồng Nai 

Ấp 10, xã Xuân Tây, 
Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh 
Đồng Nai 

24/04/2013   

II 
Nguyễn Nhật 
Thành Lâm 

TV.HĐQT         

1 Ngô Thị Ngọc Quỳnh  Không 273371200 30/08/2006 
Công an 

BRVT 

Tổ 7, KP7, P.Phước 
Hưng, TP.Bà Rịa, 
Tỉnh BRVT 

21/11/2013  
Mới 
kết 
hôn 

 
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:  
 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:  
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 Lê Văn Lợi 
0306000970  
tại VNDirect 

Chủ tịch  270098489 19/01/2005 
Công an  
BRVT 

132/24 Nguyễn 
Đình Chiểu , 
phường Phước 
Hiệp, TP.Bà Rịa, 
BRVT 

  
30,830 

0.1602% 
ĐD 
30%VNN 

2 
Nguyễn Hữu 
Mạnh Nhường 

91C 0000319 
tại CTCK 
Maritimebank  

P.Chủ tịch 273435935 03/05/2008 
Công an  
BRVT 

3 tổ 11 Phước 
thành, P12 TPVT 

  
1,200 

0.0062% 
ĐD 21% 
VNN 



3 
Nguyễn Văn 
Thoại 

  Thành viên 270734729 17/12/2004 
Công an  
Đồng Nai 

08/6 ấp Trần Cao 
Vân, xã Bàu 
Hàm, huyện 
Thống Nhất -ĐN 

  
-   

0.0000%   

4 Đỗ Khắc Tùng 
3530503702 
tại CTCPCK 

MB 
Thành viên 270576208 04/08/2003 

Công an  
Đồng Nai 

Ấp Núi Trung ,xã 
Suối tre, huyện 
Long Khánh - 
ĐN 

  
-   

0.0000%   

5 Lê Cao Thương   Thành viên 273112444 11/11/2011 
Công an  
BRVT 

82/9/30/11 
Trương Công 
Định, phường 
3,TP Vũng Tàu - 
Tỉnh BRVT 

  
300 

0.0016%   

6 
Nguyễn Nhật 
Thành Lâm 

008C 640222 
tại Agriseco 

Thành viên 273145541 01/12/2010 
Công an  
BRVT 

241, đường 27/4, 
Phường Phước 
Hưng , TP. Bà 
Rịa, tỉnh BRVT 

  0.0000%   

II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC và KẾ TOÁN TRƯỞNG 

1 Lê Văn Lợi 
0306000970 
 tại VNDirect 

Tổng GĐ 270098489 19/01/2005 
Công an  
BRVT 

132/24 Nguyễn 
Đình Chiểu , 
phường Phước 
Hiệp, TP.Bà Rịa, 
BRVT 

  
30,830 

0.1602%   

2 
Nguyễn Hữu 
Mạnh Nhường 

91C 0000319 
tại 
CTCK 
Maritimebank  

Phó TGĐ 
kiêm KTT 

273435935 03/05/2008 
Công an  
BRVT 

3 tổ 11 Phước 
thành, P12 TPVT 

  
1,200 

0.0062%   

3 Lê Cao Thương   Phó TGĐ 273112444 11/11/2011 
Công an  
BRVT 

82/9/30/11 
Trương Công 
Định, phường 
3,TP Vũng Tàu - 
Tỉnh BRVT 

  
300 

0.0016%   

4 Lê Như Sinh   Phó TGĐ 270056948 28/02/2005 
Công an  
Đồng Nai 

Phường Quang 
Vinh, TP Biên 
Hoà , tỉnh Đồng 
Nai 

  
2,800 

0.0145%   

III BAN KIỂM SOÁT 

1 
Nguyễn Ngọc 
Tuấn 

  Trưởng ban 273091098 04/09/1997 
Công an  
BRVT 

Tổ 13, ấp Bắc, xã 
Long Phước, 
TP.Bà rịa , tỉnh 
BRVT 

  
100 

0.0005%   

2 
Đoàn Thị Kim 
Hạnh 

008C 640340 
 tại Agriseco 

Thành viên 273078715 20/06/1997 
Công an  
BRVT 

Liên Hiệp 1, xã 
Xà Bang, huyện 
Châu Đức, tỉnh 
BRVT 

  
500 

0.0026%   

3 Hà Phú Quý   Thành viên 270640312 17/12/1997 
Công an  
Đồng Nai 

P.210 KP7, 
Phường Thống 
Nhất, TP.Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai 

  0.0000%   

IV NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1 
Nguyễn Nhật 
Thành Lâm 

008C 640222 
 tại Agriseco 

Thành viên 
HĐQT 

273145541 01/12/2010 
Công an  
BRVT 

241, đường 27/4, 
Phường Phước 
Hưng , TP. Bà 
Rịa, tỉnh BRVT 

  0.0000% 

  
 
 
 
 
 

B NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1 Lê Văn Lợi   
Chủ tịch  
HĐQT 

              

1.1 
Châu Thị Hồng 
Điệp 

008C 640206  
tại Agriseco 

không 270098389 07/03/2009 
Công an  

BRVT 

132/24 Nguyễn 
Đình Chiểu , 
phường Phước 
Hiệp, TP.Bà Rịa, 
BRVT 

  
200,000 

1.0390% Vợ 

1.2 Lê Thị Hiền   không 273034809 05/01/2011 
Công an  

BRVT 

132/24 Nguyễn 
Đình Chiểu , 
phường Phước 
Hiệp, TP.Bà Rịa, 
BRVT 

  0.0000% Con ruột 



1.3 
Lê Thị Hồng 
Xinh 

0101007310  
tại VNDirect 

không 025323500 26/08/2010 
Công An 
TPHCM 

743/11/15 Hồng 
Bàng, phường 6, 
quận 6, TP Hồ 
Chí Minh 

  0.0000% Con ruột 

1.4 Lê Văn Danh   không 273135641 29/07/1999 
Công an  

BRVT 

132/24 Nguyễn 
Đình Chiểu , 
phường Phước 
Hiệp, TP.Bà Rịa, 
BRVT 

  0.0000% Con ruột 

1.5 Lê Văn Diên   không 273121757 04/06/2003 
Công an  

BRVT 

Ô 2 , ấp Đông , 
xã Hoà Long, TP. 
Bà rịa, tỉnh BRVT 

  0.0000% Anh ruột 

1.6 Lê Văn Tô   không 273004454 23/10/2008 
Công an  

BRVT 

Ấp Bắc, xã Hoà 
Long , TP. Bà 
rịa, BRVT 

  0.0000% Anh ruột 

1.7 Lê Thị Hương   không 270014206 02/04/2004 
Công an  

BRVT 

Phường Thanh 
Bình, thành phố 
Biên Hoà 

  0.0000% Chị ruột 

1.8 Lê Thị Hoa   không 270262616 26/07/2006 
Công an  

BRVT 

Ấp Bắc, xã Hoà 
Long , TP. Bà 
rịa, BRVT 

  0.0000% Chị ruột 

1.9 Lê Thị Hồng    không 270118811 06/06/2004 
Công an  

BRVT 

Ấp Bắc, xã Hoà 
Long , TP. Bà 
rịa, BRVT 

  0.0000% Chị ruột 

1.10 
Lê Thị Ngọc 
Giao 

  không 271348139 26/05/2011 
CA tỉnh  
Đồng nai 

Phường Bửu 
Long, thành phố 
Biên Hoà 

  0.0000% Em ruột 

1.11 
Lê Thị Ngọc 
Hoà 

  không 271395035 03/04/1996 
CA tỉnh  
Đồng nai 

Phường Thanh 
Bình, thành phố 
Biên Hoà 

  0.0000% Em ruột 

1.12 Lê Thị Hạnh   không 270261618 17/03/2004 
Công an  

BRVT 

Phường Long 
Tân, TP.BR, tỉnh 
BRVT 

  0.0000% Em ruột 

1.13 Lê Thị Phương   không 271499484 20/03/1997 
Công an  

BRVT 

Ấp Bắc, xã Hoà 
Long , TP.Bà rịa, 
BRVT 

  0.0000% Em ruột 

1.14 Lê Quang Vinh   không 271088155 29/10/2002 
Công an  

BRVT 

Ấp Đông, xã Hoà 
Long , TP.Bà rịa, 
BRVT 

  0.0000% Em ruột 

1.15 Lê Văn Tiến   không 273013212 05/10/2011 
Công an  

BRVT 

Ấp Bắc, xã Hoà 
Long , TP.Bà rịa, 
BRVT 

  0.0000% Em ruột 

2 
Nguyễn Hữu 
Mạnh Nhường 

  
P. Chủ tịch  

HĐQT 
              

2.1 
Nguyễn Hữu 
Bút  

 Mất      Ba ruột 

2.2 Đỗ Thị Các    Mất       Mẹ ruột 

2.3 
Ngô Thị Châu 
Hằng 

  không 024345736 06/11/2009 
Công An 
TPHCM 

59 đường số 22, 
phường 11, quận 
Gò vấp, TPHCM 

  0.0000% Vợ 

2.4 

 
Nguyễn Hữu 
Minh Trí 
 

          
59 đường số 22, 
phường 11, quận 
Gò vấp, TPHCM 

  0.0000% Con ruột 

2.5 
Nguyễn Ngô 
Anh Minh 

          
59 đường số 22, 
phường 11, quận 
Gò vấp, TPHCM 

  0.0000% Con ruột 

2.6 
Nguyễn Thị Kim 
Liên 

  không 273435541 17/03/2008 
Công an  

BRVT 

3 tổ 11, phước 
thành , phường 
12,TP Vũng Tàu, 
tỉnh BRVT 

  0.0000% Chị ruột 

2.7 
Nguyễn Thị Kim 
Hoàn 

  không 273556192 31/05/2011 
Công an  

BRVT 

3 tổ 11, phước 
thành , phường 
12,TP Vũng Tàu, 
tỉnh BRVT 

  0.0000% Em ruột 

2.8 
Nguyễn Thị Kim 
Phượng 

  không 273540448 01/12/2010 
Công an  

BRVT 

3 tổ 11, phước 
thành , phường 
12,TP Vũng Tàu, 
tỉnh BRVT 

  0.0000% Em ruột 



3 
Nguyễn Văn 
Thoại 

  
Thành viên 

HĐQT 
          0.0000%   

3.1 Nguyễn Tấn Út   Không 270735601   
Công an  
Đồng Nai 

Khóm 6, Ấp Trần 
Cao Vân, xã Bàu 
Hàm 2, huyện 
Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai 

  0.0000% Cha ruột 

3.2 Nguyễn Thị Hữu   Không 270785602   
Công an  
Đồng Nai 

Khóm 6, Ấp Trần 
Cao Vân, xã Bàu 
Hàm 2, huyện 
Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai 

  0.0000% Mẹ ruột 

3.3 
Lê Thị Thanh 
Thanh 

007C00037 
tại  
CTCK 
VietinBank 

Không 270721264 02/03/2005 
Công an  
Đồng Nai 

386 khóm I, 
phường Trung 
Dũng, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

  
41,100 

0.2135% Vợ 

3.4 
Nguyễn Quốc 
Thông 

  Không 272049756 05/06/2006 
Công an  
Đồng Nai 

386 khóm I, 
phường Trung 
Dũng, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

  0.0000% Con ruột 

3.5 
Nguyễn Quốc 
Thắng 

          

386 khóm I, 
phường Trung 
Dũng, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

  0.0000% Con ruột 

3.6 
Nguyễn Thị Hà 
Bằng 

  Không 270734730 09/02/2007 
Công an  
Đồng Nai 

Khóm 6, Ấp Trần 
Cao Vân, xã Bàu 
Hàm 2, huyện 
Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai 

  0.0000% Chị ruột 

3.7 
Nguyễn Văn 
Hùng 

  Không 023860125 20/11/2000 
Công An 
TPHCM 

341/99C Lạc 
Long Quân, 
phường 5, quận 
11, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  0.0000% Em ruột 

3.8 
Nguyễn Văn 
Thận 

  Không 270734705 09/10/2003 
Công an  
Đồng Nai 

Khóm 6, Ấp Trần 
Cao Vân, xã Bàu 
Hàm 2, huyện 
Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai 

  0.0000% Em ruột 

3.9 
Nguyễn Thị 
Trang 

  Không 270734696 12/06/2009 
Công an  
Đồng Nai 

256/26/2 Nguyễn 
Văn Cừ, phường 
An Hoà, TP Cần 
Thơ 

  0.0000% Em ruột 

3.10 
Nguyễn Văn 
Thuấn 

007C300185 
tại  
CTCK 
VietinBank  

Không 270956892 09/11/2001 
Công an  
Đồng Nai 

Khóm 6, Ấp Trần 
Cao Vân, xã Bàu 
Hàm 2, huyện 
Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai 

  0.0000% Em ruột 

4 Đỗ Khắc Tùng   

 
Thành viên 

HĐQT 
 
 

              

4.1 Đỗ Khắc Chuẩn   Không 270137843 20/09/1979 
Công an  
Đồng Nai 

Ấp Dưỡng 
Đường, xã Suối 
Tre, huyện Long 
Khánh, tỉnh Đồng 
Nai. 

  0.0000% Cha ruột 

4.2 Nguyễn Thị Thứ   Không       

Ấp Dưỡng 
Đường, xã Suối 
Tre, huyện Long 
Khánh, tỉnh Đồng 
Nai. 

  0.0000% Mẹ ruột 

4.3 Đỗ Thị Phúc   Không 273514013 07/12/2009 
Công an  

BRVT 

22 Lê Văn Tám, 
Phường 1, thành 
phố Vũng Tàu, 
tỉnh BRVT 

  0.0000% Chị ruột 



4.4 Đỗ Khắc Long   Không 270576240 03/06/2005 
Công an  
Đồng Nai 

Y53, Mạc Đĩnh 
Chi, Phường 
Xuân Bình, thị xã 
Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai 

  0.0000% Anh ruột 

4.5 Đỗ Thị Oanh   Không 025522147 23/07/2011 
Công An 
TPHCM 

Số 8 Ngô Tất Tố, 
Phường 19, quận 
Bình Thạnh, 
TPHCM 

  0.0000% Em ruột 

4.6 Đỗ Khắc Hân   Không 271610733 11/05/2000 
Công an  
Đồng Nai 

Ấp Núi Tung, xã 
Suối Tre, huyện 
Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai 

  0.0000% Em ruột 

4.7 Đỗ Khắc Sỹ   Không 271801397 25/03/2003 
Công an  
Đồng Nai 

Ấp Dưỡng 
Đường, xã Suối 
Tre, huyện Long 
Khánh, tỉnh Đồng 
Nai. 

  0.0000% Em ruột 

4.8 Đỗ Thị Nhung   Không 270723880 12/07/2001 
Công an  
Đồng Nai 

Ấp Dưỡng 
Đường, xã Suối 
Tre, huyện Long 
Khánh, tỉnh Đồng 
Nai. 

  0.0000% Em ruột 

4.8 Đỗ Thị Phượng   Không 270576212 15/03/2001 
Công an  
Đồng Nai 

Ấp Dưỡng 
Đường, xã Suối 
Tre, huyện Long 
Khánh, tỉnh Đồng 
Nai. 

  0.0000% Em ruột 

4.9 Đỗ Khắc Tuấn   Không 271258717 07/06/2007 
Công an  
Đồng Nai 

Ấp Dưỡng 
Đường, xã Suối 
Tre, huyện Long 
Khánh, tỉnh Đồng 
Nai. 

  0.0000% Em ruột 

4.10 
Nguyễn Thị 
Ngọc Bích 

  Không 270405121 18/08/2000 
Công an  
Đồng Nai 

Số 14, tổ 14, ấp 
Núi Tung, xã Suối 
Tre, huyện Long 
Khánh, tỉnh Đồng 
Nai 

  0.0000% Vợ 

4.11 Đỗ Khắc Huy   Không 271806011 22/07/2004 
Công an  
Đồng Nai 

Số 14, tổ 14, ấp 
Núi Tung, xã Suối 
Tre, huyện Long 
Khánh, tỉnh Đồng 
Nai 

  0.0000% Con ruột 

4.12 
Đỗ Khắc 
Trường Sơn 

  Không 272236383 14/06/2008 
Công an  
Đồng Nai 

Số 14, tổ 14, ấp 
Núi Tung, xã Suối 
Tre, huyện Long 
Khánh, tỉnh Đồng 
Nai 

  0.0000% Con ruột 

4.13 
Đỗ Ngọc Thảo 
My 

  Không 271897958 06/01/2005 
Công an  
Đồng Nai 

Số 14, tổ 14, ấp 
Núi Tung, xã Suối 
Tre, huyện Long 
Khánh, tỉnh Đồng 
Nai 

  0.0000% Con ruột 

4.14 Đỗ Khắc Cường   Không 271830914 01/08/2003 
Công an  
Đồng Nai 

Số 14, tổ 14, ấp 
Núi Tung, xã Suối 
Tre, huyện Long 
Khánh, tỉnh Đồng 
Nai 

  0.0000% Con ruột 

5 
Lê Cao 
Thương 

  
Thành viên 

HĐQT 
              

5.1 Ngô Thị Trừng   không 200678730 02/01/1980 
Công An  

Quảng nam 

Xã Điện Phước, 
huyện Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam 

  0.0000% Mẹ ruột 

5.2 Phạm Thị Bé   không 201005333 05/03/1998 
Công An  
 Đà Nẳng 

82/9/30/11 
Trương Công 
Định TP Vũng 
Tàu - Tỉnh BRVT 

  0.0000% Vợ 

5.3 Lê Cao Trình           

82/9/30/11 
Trương Công 
Định TP Vũng 
Tàu - Tỉnh BRVT 

  0.0000% Con ruôt 



5.4 Lê Cao Diện   không 205279292 16/05/2003 
Công An  

Quảng nam 

Xã Điện Phước, 
huyện Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam 

  0.0000% Anh ruột 

5.5 Lê Cao Bảy   không 205414587 10/08/2005 
Công An  

Quảng nam 

Xã Điện Phước, 
huyện Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam 

  0.0000% Anh ruột 

5.6 Lê Cao Tám   không 205630929 20/02/2009 
Công An  

Quảng nam 

Xã Điện Phước, 
huyện Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam 

  0.0000% Anh ruột 

5.7 Lê Thị Dị   không 200678663 02/01/1980 
Công An  

Quảng nam 

Xã Điện Phước, 
huyện Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam 

  0.0000% Chị ruột 

5.8 Lê Thị Hường   không 200678731 31/03/1998 
Công An  

Quảng nam 

Xã Điện Phước, 
huyện Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam 

  0.0000% Chị ruột 

6 
Nguyễn Nhật 
Thành Lâm 

  
Thành viên 

HĐQT 
              

6.1 Nguyễn Thuần   Không 270850995 12/07/2004 
Công an  

BRVT 

Xã Kim Long, 
huyện Châu Đức, 
Tỉnh BR-VT 

  0.0000% Cha ruột 

6.2 
Nguyễn Thị 
Lãnh 

  Không 273340826 27/03/2006 
Công an  

BRVT 

Xã Kim Long, 
huyện Châu Đức, 
Tỉnh BR-VT 

  0.0000% Mẹ ruột 

6.3 
Nguyễn Thị 
Thiên Thư 

  Không 270850996 04/07/2006 
Công an  

BRVT 

Xã Bàu Chinh, 
huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

  0.0000% Chi ruột 

6.4 
Nguyễn Nhật 
Thiên Lâm 

  Không 273067645 23/03/2006 
Công an  

BRVT 

38 Nguyễn Văn 
Linh, phường 
Phước Hiệp, 
TP.Bà Rịa, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

  0.0000% Anh ruột 

6.5 
Nguyễn Thị Tâm 
Thư 

  Không 271201488 20/11/2000 
Công an  

BRVT 

Xã Kim Long, 
huyện Châu Đức, 
Tỉnh BR-VT 

  0.0000% Chi ruột 

6.6 
Nguyễn Nhật 
Trung Lâm 

  Không 271201489 27/03/2006 
Công an  

BRVT 

Xã Kim Long, 
huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

  0.0000% Anh ruột 

6.7 
Nguyễn Thị 
Hiền Thư 

  Không 273116621 29/09/1998 
Công an  

BRVT 

Xã Kim Long, 
huyện Châu Đức, 
Tỉnh BR-VT 

  0.0000% Em ruột 

6.8 
Nguyễn Nhật 
Tiến Hiếu 

  Không 273108599 24/11/2008 
Công an  

BRVT 

Xã Kim Long, 
huyện Châu Đức, 
Tỉnh BR-VT 

  0.0000% Em ruột 

6.9 
Nguyễn Thị 
Minh Thư 

  Không 273131346 17/06/1999 
Công an  

BRVT 

Xã Kim Long, 
huyện Châu Đức, 
Tỉnh BR-VT 

  0.0000% Em ruột 

6.10 
Nguyễn Nhật 
Trung Hiếu 

  Không 273143858 08/12/2010 
Công an  

BRVT 

Xã Kim Long, 
huyện Châu Đức, 
Tỉnh BR-VT 

  0.0000% Em ruột 

6.11 
Ngô Thị Ngọc 
Quỳnh 

 Không 273371200 30/08/2006 
Công an 

BRVT 

Tổ 7, KP7, 
P.Phước Hưng, 
TP.Bà Rịa, Tỉnh 
BRVT 

 0.0000% Vợ 

7 

 
Nguyễn Ngọc 
Tuấn 
 
 

  
Trưởng ban 
Kiểm soát 

              

7.1 
Nguyễn Chí 
Kiên 

  Không 273133042 11/03/2012 
Công an  

BRVT 

Ấp Bắc, xã Long 
Phước, TP. Bà 
rịa, tỉnh Bà rịa - 
Vũng tàu 

  0.0000% Cha ruột 

7.2 
Trương Thị 
Thanh 

  Không 270286530 09/05/2004 
Công an  

BRVT 

Ấp Bắc, xã Long 
Phước, TP. Bà 
rịa, tỉnh Bà rịa - 
Vũng tàu 

  0.0000% Mẹ ruột 



7.3 
Nguyễn Thị 
Linh 

  Không 273086754 19/04/2007 
Công an  

BRVT 

Phường 5- đường 
Ba cu , thành phố 
Vũng tàu, tỉnh Bà 
rịa - Vũng tàu 

  0.0000% Em ruột 

7.4 
Lê Thị Ngọc 
Lan 

008C 640244 
tại Agriseco 

Không 273071965 18/01/2009 
Công an  

BRVT 

Ấp Bắc, xã Long 
Phước, TP. Bà 
rịa, tỉnh Bà rịa - 
Vũng tàu 

  0.0000% Vợ 

7.5 
Nguyễn Ngọc 
Bảo Châu 

          

Ấp Bắc, xã Long 
Phước, TP. Bà 
rịa, tỉnh Bà rịa - 
Vũng tàu 

  0.0000% Con ruột 

8 
Đoàn Thị Kim 
Hạnh 

  
Thành viên 

BKS 
              

8.1 Châu Thị Thái   Không 273222489 21/05/2003 
Công an  

BRVT 

Liên Hiệp 1, xã 
Xà Bang, huyện 
Châu Đức, tỉnh 
BRVT 

  0.0000% Mẹ ruột 

8.2 
Trần Thanh 
Huỳnh 

  Không 273138103 30/08/1999 
Công an  

BRVT 

91A , khu phố Núi 
Dinh, phường 
Kim Dinh, TP.Bà 
Rịa, tỉnh BRVT 

  0.0000% Chồng 

8.3 Đoàn Hữu Vinh   Không 273057455 09/04/2008 
Công an  

BRVT 

Liên Hiệp 1, xã 
Xà Bang, huyện 
Châu Đức, tỉnh 
BRVT 

  0.0000% Anh ruột 

8.4 
Đoàn Hữu 
Phước 

  Không 273418673 27/08/2007 
Công an  

BRVT 

Liên Hiệp 1, xã 
Xà Bang, huyện 
Châu Đức, tỉnh 
BRVT 

  0.0000% Em ruột 

8.5 
Đinh Thị Thu 
Trang 

  Không 273536059 20/07/2010 
Công an  

BRVT 

Liên Hiệp 1, xã 
Xà Bang, huyện 
Châu Đức, tỉnh 
BRVT 

  0.0000% Em ruột 

9 Hà Phú Quý   
Thành viên 

BKS 
              

9.1 Hà Kim Loan   Không       

Ấp 10, xã Xuân 
Tây, Huyện Cẩm 
Mỹ, Tỉnh Đồng 
Nai 

  0.0000% Cha ruột 

9.2 Võ Thị Đổi   Không 272289190 25/08/2008 
Công an  
Đồng Nai 

Ấp 10, xã Xuân 
Tây, Huyện Cẩm 
Mỹ, Tỉnh Đồng 
Nai 

  0.0000% Mẹ ruột 

9.3 
Ngô Thị Ngọc 
Quý 

  Không 270693946 22/10/2008 
Công an  
Đồng Nai 

P.210 KP7, 
Phường Thống 
Nhất, TP.Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai 

  0.0000% Vợ 

9.4 
Hà Ngọc Hương 
Trà 

  Không 271745986 21/10/2008 
Công an  
Đồng Nai 

P.210 KP7, 
Phường Thống 
Nhất, TP.Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai 

  0.0000% Con 

9.5 Hà Công Ân   Không 272156410 02/08/2007 
Công an  
Đồng Nai 

P.210 KP7, 
Phường Thống 
Nhất, TP.Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai 

  0.0000% Con 

9.6 
Hà Thị Thu 
Phượng 

  Không       
Định cư ở nước 
ngoài 

  0.0000% Chị ruột 

9.7 
Hà Thị Thu 
Thủy 

  Không 272085035 31/08/2006 
Công an  
Đồng Nai 

Ấp 10, xã Xuân 
Tây, Huyện Cẩm 
Mỹ, Tỉnh Đồng 
Nai 

  0.0000% Chị ruột 

9.8 Hà Ngọc Thúy   Không 285507824 16/09/2010 
Công an  

Bình 
Phước 

Xã Phước Tân, 
huyện Bù Gia 
Mập, Tỉnh Bình 
Phước 

  0.0000% Chị ruột 



9.9 Hà Thanh Danh   Không 021592111 01/11/2006 
Công an  
TP.HCM 

Ấp Chánh 1, Xã 
Tân Xuân, Huyện 
Hóc Môn, 
TP.HCM 

  0.0000% Em ruột 

9.10 Hà Minh Chánh   Không 270723771 30/06/2009 
Công an  
Đồng Nai 

226B KP2, 
Phường Tân 
Biên, TP.Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai 
 

  0.0000% Em ruột 

9.11 Hà Minh Thành   Không 276838333 01/04/2008 
Công an  
Đồng Nai 

Ấp 10, xã Xuân 
Tây, Huyện Cẩm 
Mỹ, Tỉnh Đồng 
Nai 

  0.0000% Em ruột 

10 Lê Như Sinh   
Phó Tổng 
Giám đốc 

              

10.1 Lê Như Thạt               0.0000% Cha ruột 

10.2 Đoàn Thị Kiếm               0.0000% Mẹ ruột 

10.3 Lê Như Dưỡng           
Định cư ở nước 
ngoài 

  0.0000% Anh ruột 

10.4 Lê Như Tứ           
Định cư ở nước 
ngoài 

  0.0000% Anh ruột 

10.5 Lê Như Thành           
Định cư ở nước 
ngoài 

  0.0000% Anh ruột 

10.6 
Lê Thị Thanh 
Cầm 

              0.0000% Chị ruột 

10.7 Lê Như Lập               0.0000% Anh ruột 

10.8 
Lê Thị Thanh 
Thảo 

  Không 190127999 02/11/2007 
Công An 

Thừa thiên 
- Huế 

Xã Thuỷ Châu, 
huyện Hương 
Thuỷ , tỉnh Thừa 
thiên - Huế 

  0.0000% Chị ruột 

10.9 
Nguyễn Thị Kim 
Tẩm 

  Không 270062102 10/06/2004 
Công an  
Đồng Nai 

F41, khu phố 2, 
phường Bửu 
Long, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

  0.0000% Vợ 

10.10 Lê Như Minh   Không 271289154 16/08/2011 
Công an  
Đồng Nai 

62/100 CMT8, 
phường Quang 
Vinh, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh 
Đồng nai 

  0.0000% Con ruột 

10.11 Lê Như Quang   Không 272326726 13/06/2009 
Công an  
Đồng Nai 

F41, khu phố 2, 
phường Bửu 
Long, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

  0.0000% Con ruột 

C CÔNG TY LIÊN QUAN 

1 
Cơ Sở Phân bón 
Hữu cơ Long 
Khánh 

005C529209 
 tại CTCPCK 

MB 
  

47 F8 
000168 

26/11/2003 
UBND thị 
xã Long 

Khánh, ĐN 

Ấp núi đỏ, xã 
Bàu sen, thị xã 
Long Khánh , 
tỉnh Đồng Nai 

  
600,000 

3.1169%   

1.1 Đỗ Khắc Tùng 
3530503702 
tại CTCPCK 

MB 

Thành viên 
HĐQT 

270576208 04/08/2003 
Công an  
Đồng Nai 

Ấp Núi Trung ,xã 
Suối tre, huyện 
Long Khánh - ĐN 

  
-   

0.0000% 
 Chủ cơ 
sở 

2 
Công Ty TNHH 
Lê Danh 

    3500544518 13/11/2002 
PĐKKD- 
SKHĐT 

tỉnh BRVT 

132/24 (A12) 
Nguyễn Đình 
Chiểu, khu phố 6, 
phường Phước 
Hiệp, TP.Bà Rịa, 
BRVT 

  0.0000%   

2.1 
Châu Thị Hồng 
Điệp 

008C 640206 
tại Agriseco 

Không 270098389 07/03/2009 
Công an  

BRVT 

132/24 Nguyễn 
Đình Chiểu , 
phường Phước 
Hiệp, TP.Bà Rịa, 
BRVT 

  
200,000 

1.0390% 

Vợ 
CT.HĐQT 
là giám 
đốc 

3 
Công Ty TNHH 
Hưng Nhơn 

    4702000718 27/11/2006 

PĐKKD- 
SKHĐT 

tỉnh Đồng 
Nai 

08/6 ấp Trần Cao 
Vân, xã Bàu 
Hàm, huyện 
Thống Nhất -ĐN 

  
1,000,000 

5.1948%   
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2 0' d' h ~ h'~lao !c co pi leu: 

stt NgU'O'i tht,re 
hi~n giao djeh 

Quan h~ v6i 
e6 dong nQi 

So co phi~u sO' 
hfru dfiu k...t 

sa co phi~u SO' 
hfru eudi ky 

Ly do tang, giam 
(mua, ban, chuy~n 

o6i, thU'O'ng .. ,)bQ So co 
phi€u 

Ty l~ So co 
phi€u 

Ty l~ 

01 Do Khac Tung UYHDQT 636.500 3,3% 600.000 3,1% Ban 36.500cp 
02 Chau Thi 

H6ng Di~p 
Vo' Chu tich 

HDQT 
218.200 1,13% 200 .000 1,04% Mu a 3.000,cp; 

Ban 21 .200,cp 

3. Cac giao dich khac: (cac giao dich cua c6 dong nQi b(>/ c6 dong Ion va ngU'aj lien quan 
v6'i chfnh Cong ty). 

V, Cae vfin d~ dn lU'u y khae (nam 2013): 
- Gia cao su tren thj truang xu6ng thdp, IUIJng giao djch khong cao va m9t s6 cmh hU'ong tie 
ddu hi¢u ph1:lc h6i kinh Ii yiu at m9t s6 nuac trong khu v1:l'c rdt thdp trang nam 2013 st! anh 
huang khong nho din thj truo-ng cao su nam 2013. 
- B~nh phdn trtmg va b¢nh r¢p vGy phat tridn trong khu V1:l'c gay anh huang din vi?c phat 
trien cay cao su; 
- HOqlt d9ng kinh doanh hqlt didu gi;ip nhidu kho khan do S1:l' biin d9ng bdt thuO-ng cuo gia 
ban: Ddu nam tang cao sau do giam dan lien t1:lC din cu6i nam; 
- Djch b¢nh tren dan gia suc, gia cdm tang,hoqlt d9ng nuoi tr6ng thuy san giam, giLl nguyen 
li¢u ddu vao tang lam anh h;erng bdt IIJi din hOqlt d9ng chi biin thuc an chan nuoi 
- Nam 2013 cong nhan bo vi¢c tang do tidn IUO'ng giam bai gia ban giam anh huerng din san 
IUl)'ng dothiiu lao d9ng va tuyin mai cong nhan. Vdn dd nay co thi gia tang trong nam 2014 
do gia lieu th1:l cao su ddu nam 2014 rdt thdp; 
- Ca chi didu hanh vd tidn luang con nhidu diim beft c(zp anh huang din nguai lao d9!1g. 
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